
Mã hàng Mô tả sản phẩm, kích cỡ (DxRxC)/cm Đơn vị tính
Giá TQT 

HCM

SG 1 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 15x12x10 Chiếc 1,450                 

SG 2 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 20x15x10 Chiếc 1,950                 

SG 3 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 20x20x15 Chiếc 3,000                 

SG 4 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 30x20x10 Chiếc 3,100                 

SG 5 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 20x15x15 Chiếc 2,450                 

SG 6 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 12x12x10 Chiếc 1,300                 

SG 7 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 25x22x20 Chiếc 4,200                 

SG 8 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 22x12x4 Chiếc 1,450                 

SG 9 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 30x25x20 Chiếc 5,100                 

SG 10 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 20x10x10 Chiếc 1,450                 

SG 11 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 25x15x10 Chiếc 2,250                 

SG 12 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 25x10x10 Chiếc 1,700                 

SG 30 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 35x25x13.5 Chiếc 4,950                 

SG 38 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 18x10x8 Chiếc 1,300                 

SG 41 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 10x10x8 Chiếc 950                    

SG 42 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 16x12x6 Chiếc 1,300                 

SG 101 Thùng carton 3 lớp mặt nâu, đáy mộc 30x15x10 Chiếc 2,550                 

BDT 1.2 Băng dính Trắng 1.2 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 74,000               

BDD 1.2 Băng dính Đục 1.2 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 74,000               

BDT 2 Băng dính Trắng 2 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 130,000             

BDD 2 Băng dính Đục 2 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cây 6 cuộn 130,000             

BDT 1 Băng dính Trắng 1 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cuộn 72,000               

BDT 0.5 Băng dính Trắng 0.5 kg, khổ 4.8 cm (Lõi giấy siêu mỏng) Cuộn 33,600               

BD in HDV Băng keo hàng dễ vỡ 1.2kg Cây 6 cuộn 85,000               

BK 1.4K Bóng khí khổ 1.4m, nặng 7kg (tại kho) Cuộn 370,000

BK 1.4K Bóng khí khổ 1.4m, nặng 7kg (tại nhà) Cuộn

370k+ ship 

theo app + 20k 

phí cồng kềnh

BK 0.5K Bóng khí khổ 0.5x100m (tại kho) Cuộn 140,000

BK 0.5K Bóng khí khổ 0.5x100m (Tại nhà) Cuộn

140k+ ship 

theo app + 20k 

phí cồng kềnh

GXM70g Giấy Xi Măng Nhật 73x102cm ĐL 70g Tờ 1,800

DCBK 100ya Dao cắt băng keo cỡ nhỏ Cái 18,000

CBD Cắt băng dính loại to Cái 20,000

BẢNG BÁO GIÁ - HÀNG CÓ SẴN

* Bao bì TQT freeship nội thành TP HCM (Các quận 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - Gò Vấp - Bình Thạnh - Tân Bình - 

Tân Phú - Phú Nhuận - Bình Tân - Thủ Đức) với đơn hàng trên 1.5 triệu/đơn (Ko áp dụng Bóng Khí).

* Ngoài sản xuất các mã hàng truyền thống, Bao bì TQT còn nhận sx & in ấn theo yêu cầu riêng của quý KH.

* Bảng giá áp dụng từ ngày 25/06/2021 cho đến khi có thông báo lại. Chưa bao gồm VAT.

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TQT
Địa chỉ: 390/7 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp HCM

Mobile/Zalo: 0866113345             FB: Truc Bao Bì Tqt

Mail: sale02sg@baobitqt.com

Số TK: 1017783290- Nguyễn Thị Liên- Vietcombank chi nhánh Hưng Yên. 


